
UBND TỈNH KON TUM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN DÂN TỘC Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:        /BDT-VP Kon Tum, ngày       tháng     năm 2019 

V/v tuyên truyền cuộc Điều tra, 

thu thập thông tin về thực trạng 

kinh tế - xã hội của 53 dân tộc 

thiểu số năm 2019  

 

 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố 

 

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiếu chuyển số 

1569/PC-KGVX, ngày 19/9/2019 của Văn phòng UBND tỉnh về việc tổ chức 

tuyên truyền về cuộc Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu số năm 2019. 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp chỉ đạo 

công tác tuyên truyền tại địa phương, nhằm cung cấp thông tin về mục đích, ý 

nghĩa, nội dung cơ bản của cuộc điều tra tới các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là 

người dân thuộc các dân tộc thiểu số để tạo sự ủng hộ, tham gia tích cực của các 

cấp, các ngành và nhân dân, góp phần tạo nên sự thành công của cuộc điều tra, 

cụ thể như sau: 

 1. Hình thức:  

- Phát trên Đài Phát thanh - Truyền hình huyện, thành phố và hệ thống loa 

tuyên truyền tại các xã, phường, thị trấn và các hình thức khác. 

 2. Nội dung: 

- Ban Dân tộc cung cấp nội dung tuyên truyền gồm có: (1) Đề cương 

tuyên truyền về cuộc điều tra của Uỷ ban Dân tộc (2) File âm thanh (mp3) hỏi 

đáp về cuộc điều tra bằng tiếng Việt, tải về tại địa chỉ liên kết sau: 

https://drive.google.com/file/d/1_V9KAhroW0FdaavN5smqFQ9AAhdcs

M3A/view?usp=sharing 

 Ban Dân tộc đề nghị các đơn vị quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Lưu: VT, VP(Thắng). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hà Hồng Duy 
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ỦY BAN DÂN TỘC 

 

              

   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2019 

 

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 

về Điều tra thu thập thông tin về thực trạng  

kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 

 

Ngày 05/01/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 

02/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng 

kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số. Theo đó, chu kỳ tiến hành điều tra 5 

năm một lần; Ủy ban Dân tộc theo dõi, giám sát, tiếp nhận và sử dụng thông tin, 

số liệu của cuộc Điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 

dân tộc thiểu số (viết gọn là Điều tra 53 DTTS) từ Tổng cục Thống kê; Tổng cục 

Thống kê chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc và các Bộ, ngành, cơ quan liên 

quan định kỳ tổ chức điều tra.  

Điều tra 53 DTTS lần thứ hai sẽ được thực hiện bắt đầu từ ngày 

01/10/2019 theo Quyết định số 593/QĐ-TCTK của Tổng cục trưởng Tổng cục 

Thống kê về việc ban hành Phương án Điều tra 53 DTTS năm 2019.  

Để thực hiện điều tra, hai cơ quan Ủy ban Dân tộc và Tổng cục Thống kê 

đã có sự phối hợp chặt chẽ trong các khâu chuẩn bị, tập huấn nghiệp vụ và sử 

dụng công nghệ thông tin cho lực lượng tham gia điều tra và chuẩn bị địa bàn 

điều tra bắt đầu từ ngày 01/10/2019. 

1. Ý nghĩa của cuộc điều tra 

Năm 2019 là mốc quan trọng đánh giá chiến lược phát triển kinh tế - xã 

hội giai đoạn 2011-2020, Kế hoạch 5 năm 2016-2020 và chuẩn bị xây dựng 

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2030, Kế hoạch 5 năm 2021-

2025, chuẩn bị báo cáo và các văn kiện phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng cũng như Đại hội Đảng các cấp, kết quả của cuộc Điều tra, 

thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 

2019 sẽ đưa ra các số liệu, chứng cứ tin cậy để giúp các cơ quan Trung ương 

cũng như các địa phương vùng dân tộc thiểu số có được những đánh giá chính 

xác về kết quả thực hiện các chính sách dân tộc đến năm 2020 và xây dựng định 

hướng chiến lược phát triển đến năm 2030 cũng như các giải pháp phát triển 

kinh tế - xã hội, đặc biệt các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số giai 

đoạn 2021-2025. 

2. Cách thức tổ chức điều tra 

Tổng cục Thống kê là đơn vị chủ trì, phối hợp với Ủy ban Dân tộc; Cục 

Thống kê phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Ủy 

ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân 



 3 

xã, phường, thị trấn có địa bàn điều tra tổ chức thực hiện điều tra theo đúng 

Phương án đã được ban hành. 

- Phạm vi điều tra  

Điều tra 53 DTTS năm 2019 được thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương, bao gồm 51 tỉnh có xã thuộc vùng DTTS và miền núi (theo 

Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 và Quyết định số 103/QĐ-TTg ngày 

22/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ) và 03 địa phương có các xã có nhiều 

người DTTS sinh sống: thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Long An và tỉnh Bình 

Dương. 

- Nội dung điều tra  

+ Điều tra tại hộ, gồm: Thông tin chung về dân số; thông tin về lịch sử 

sinh của nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 15-49 tuổi; thông tin về 

người chết của hộ trong 12 tháng qua (từ 1/10/2018-1/10/2019); thông tin về nhà 

ở và điều kiện sinh hoạt của hộ; thông tin về số lượng từng loại gia súc chủ yếu 

của hộ; thông tin về tình hình kinh tế - xã hội và tiếp cận dịch vụ công cộng.  

+ Điều tra tại UBND xã, gồm: Thông tin chung về đặc điểm của xã; thông 

tin về sử dụng điện, đường, giao thông; trường học và trình độ giáo viên; bưu 

điện, nhà văn hóa, thông tin liên lạc; y tế và vệ sinh môi trường; chợ và cụm/khu 

công nghiệp; điều kiện làm việc trình độ công chức cấp xã; tôn giáo, tín ngưỡng 

và an ninh.  

- Thời điểm và thời gian điều tra 

- Thời điểm điều tra là 0 giờ ngày 01/10/2019; 

- Thời gian thu thập thông tin bắt đầu từ ngày 01/10/2019 và kết thúc 

chậm nhất vào 31/10/2019. 

- Loại điều tra 

Điều tra 53 DTTS năm 2019 là cuộc điều tra chọn mẫu. Quy mô mẫu 

được phân bổ bảo đảm mức độ đại diện đến cấp huyện về một số chỉ tiêu nhân 

khẩu học của các dân tộc nói chung và từng DTTS chủ yếu trong huyện nói 

riêng. Riêng đối với DTTS có quy mô dân số dưới 10.000 người trên toàn quốc 

sẽ tiến hành điều tra toàn bộ những hộ thuộc nhóm DTTS này tại địa bàn vùng 

DTTS. 

- Người cung cấp thông tin 

+ Đối với Phiếu hộ: Chủ hộ hoặc người am hiểu về các thành viên trong 

hộ khi chủ hộ đi vắng là người cung cấp thông tin về phiếu hộ. 

Riêng thông tin về lao động việc làm, điều tra viên thống kê phải phỏng 

vấn trực tiếp đối tượng điều tra là người từ 15 tuổi trở lên; các thông tin về lịch 

sử sinh, sức khỏe sinh sản, điều tra viên thống kê phải phỏng vấn trực tiếp đối 

tượng điều tra là nữ vị thành niên từ 10-14 tuổi và phụ nữ từ 15-49 tuổi.  
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+ Đối với Phiếu xã: Chủ tịch xã, Phó Chủ tịch xã, công chức thống kê văn 

phòng cấp xã hoặc người am hiểu các đặc điểm chung của xã là người cung cấp 

thông tin Phiếu xã. 

- Phương pháp thu thập thông tin 

+ Đối với hộ dân cư: Điều tra viên thống kê sẽ đến trực tiếp từng hộ để 

phỏng vấn trực tiếp người cung cấp thông tin và ghi đầy đủ các câu trả lời vào 

phiếu điều tra điện tử được thiết kế trên thiết bị di động (máy tính bảng hoặc 

điện thoại thông minh).  

+ Đối với Uỷ ban nhân dân xã/phường/thị trấn: Đại diện Uỷ ban nhân dân 

xã/phường/thị trấn hoặc người am hiểu thông tin của xã, phường, thị trấn sẽ tự 

cung cấp thông tin về phiếu xã trên Trang thông tin điện tử của Điều tra 53 

DTTS năm 2019. Người cung cấp thông tin Phiếu xã được cấp tài khoản và mật 

khẩu để đăng nhập và cung cấp thông tin. Phương pháp tự cung cấp thông tin được 

áp dụng đối với Phiếu xã. 

3. Kết quả điều tra 

Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc 

thiểu số năm 2019 được thực hiện tại 54 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. 

Kết quả cuộc điều tra sẽ cung cấp toàn diện thông tin về dân số và phân bố dân 

cư; tiếp cận cơ sở hạ tầng; kinh tế; nghèo đói, an sinh xã hội; văn hóa, xã hội; 

giáo dục, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; y tế và vệ sinh môi trường nông 

thôn; cán bộ, đảng viên; di cư tự do; tôn giáo, tín ngưỡng; an ninh nông thôn 

vùng dân tộc thiểu số của từng tỉnh đến cấp huyện, các thông tin về dân số và 

phân bố dân cư sẽ đại diện đến cấp xã. 

Kết quả chính thức của cuộc điều tra sẽ được Ủy ban Dân tộc tổ chức 

công bố công khai để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng. Bên 

cạnh đó, kết quả của cuộc điều tra sẽ được bàn giao cho các tỉnh và các tỉnh sẽ tổ 

chức công bố kết quả điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn từng 

tỉnh để các sở, ban, ngành sử dụng trong công tác quản lý nhà nước nói chung, 

công tác dân tộc nói riêng. 

4. Hiệu quả của cuộc điều tra 

Kết quả của cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 

của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 là nguồn thông tin, số liệu quan trọng giúp 

Đảng, Quốc hội và Chính phủ điều hành, hoạch định chính sách phát triển kinh 

tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, trong đó đặc biệt là các chính sách liên quan 

trực tiếp đến người dân dân tộc thiểu số. Kết qua điều tra thông tin về thực trạng 

dân tộc thiểu số lần thứ nhất (năm 2015) là nguồn thông tin chính thức tin cậy để 

các cơ quan của Đảng, của Quốc hội, các Bộ, ngành và Ủy ban Dân tộc đã tham 

mưu xây dựng hàng loạt các chính sách góp phần phát triển đất nước nói chung, 

phát triển vùng dân tộc thiểu số nói riêng trong những năm qua. 

Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam và các quốc gia trên thế giới đã cam 

kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) với tiêu chí “không để ai 
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bỏ lại phía sau” thì thông tin thống kê về tộc thiểu số đóng vai trò quan trọng 

trong điều hành chính sách của các ngành và các cấp tập trung cho sự phát triển 

của các dân tộc thiểu số nói riêng cũng như của cả đất nước nói chung./. 
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